Ôn tập kiến thức môn Toán 5 – Tuần 14 đến 20
I. Các phép tính đối với số thập phân:
1. Phép cộng:

Muốn cộng 2 số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau, dấu phẩy đặt thẳng cột với dấu phẩy.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

2. Phép trừ:

 Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau, dấu phẩy được đặt thẳng với dấu phẩy.

- Trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

3.Phép nhân:

 Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Đặt tính và nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

 Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Đặt tính và nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả 2 thừa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

4. Phép chia:

 Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Lấy các chữ số ở phần nguyên để chia trước giống như chia số tự nhiên.

- Trước khi chuyển sang phần thập phân ta phải viết dấu phẩy vào thương rồi tiếp tục chia tiếp.

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem trong phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem trong phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy cũ ở số bị chia và số chia rồi thực hiện phépchia.

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân:
Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

5. Nhân nhẩm và chia nhẩm số thập phân: 

* Muốn nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; ...... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, .... chữ số. 

* Muốn nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ...... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, .... chữ số. 

* Muốn chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; ...... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, .... chữ số. 

* Muốn chia nhẩm một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ...... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, .... chữ số. 

II.Tỉ số phần trăm:

* Bài toán 1: Muốn tìm tỉ số phần trăm của số a và số b ta làm như sau:

- Lấy số a chia cho số b.

- Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu phần trăm vào bên phải.

VD: Tỉ số phần trăm của số 3 và 5 là:          3 : 5 = 0,6 = 60%

        Tỉ số phần trăm của số 32 và 50 là:    32 : 50 = 0,64 = 64%

* Bài toán 2: Muốn tìm x% của số A ta làm như sau:

Lấy số A chia cho 100 rồi nhân với x hoặc lấy số A nhân với x rồi chia cho 100.

    VD: 40% của số 35 là:       35 : 100 x 40 = 14 (hoặc 35 x 40 : 100 = 14)



* Bài toán 3: Muốn tìm một số biết x% của số đó là số B ta làm như sau:

Lấy số B chia cho x rồi nhân với 100 hoặc lấy số B nhân với 100 rồi chia cho x 

    VD: Tìm một số biết 40% của số đó là 14.

        Số đó là:      14 : 40 x 100 = 35 (hoặc 14 x 100 : 40 = 35)
III.Hình học:

Chú ý: Điền số liệu vào hình vẽ trước khi tính. 

1. Hình tam giác: Có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc (có 3 đường cao, 3 cạnh là 3 đáy tương ứng với 3 đường cao).

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng(cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Diện tích = (đáy x chiều cao) : 2
Chú ý: Diện tích hình tam giác vuông bằng tích 2 cạnh góc vuông chia cho 2.

- Muốn tìm độ dài cạnh đáy ta lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho chiều cao.

Đáy = (Diện tích x 2) : chiều cao

- Muốn tìm độ dài chiều cao ta lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho cạnh đáy.

Chiều cao = (Diện tích x 2) : đáy

2. Hình thang: Có 2 cạnh đáy song song với nhau và 2 cạnh bên
- Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.
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Suy ra: Tìm chiều cao 
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Chú ý: Hình thang vuông có 2 góc vuông và cạnh có 2 góc vuông đó chính là chiều cao.

3. Hình tròn: 
- Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau. 

- Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính. 
- Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc lấy bán kính nhân với 2 rồi nhân với số 3,14.

C = d x 3,14  hoặc C = r x 2 x 3,14. Suy ra: d = C : 3,14  hoặc r = C : 3,14 : 2.

- Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

 S = r x r x 3,14

Suy ra: r x r = S : 3,14. 
VD1: Hình tròn có bán kính 6cm thì:

Chu vi hình tròn là:          6 x 2 x 3,14 = 37,68 (cm)
            
Diện tích hình tròn là:      6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)
VD2: Hình tròn có chu vi 37,68 cm thì bán kính hình tròn là:


37,68 : 3,14 : 2 = 
6 (cm)

  VD3:Tìm bán kính hình tròn có diện tích 113,04 cm2 ta làm như sau:
Ta có: 113,04  : 3,14 = 36

Vì 36 = 6 x6 nên bán kính hình tròn là 6cm
Ôn tập kiến thức môn Tiếng Việt 5 – Tuần 14 đến 20

I. Cấu tạo của tiếng:

Tiếng gồm 3 bộ phận: Âm đầu, vần và thanh.

- Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

- Trong Tiếng Việt có 6 thanh để ghi các tiếng là: thanh ngang, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng. Dấu thanh đặt ở âm chính. Thanh ngang không ghi dấu.
II. Từ đơn, từ phức:

-Từ chỉ gồm một tiếng là từ đơn.

-Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức. 
Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu.

VD: Từ đơn: trường, bút, mẹ,...

      Từ phức: xinh đẹp, xinh xắn,...

* Có hai cách chính để tạo từ phức:
a, Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép.

VD: học sinh, học hành,...

b, Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần ) giống nhau. Đó là các từ láy

VD: thầm thì, cheo leo, luôn luôn,...

* Từ ghép chia làm hai loại:
- Từ ghép tổng hợp: (bao quát chung): Bánh trái, xe cộ,...

- Từ ghép có nghĩa phân loại: (chỉ một loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa của tiếng thứ nhất): bánh rán, bánh nướng,..., xe đạp, xe máy,...

III. Từ loại:
1. Danh từ: là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).

VD: cô giáo, bàn ghế, mây, kinh nghiệm, rặng (cây)...

- Danh từ chung là tên của một loại sự vật: sông, núi, bạn,...

- Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

VD: dãy núi Trường Sơn, sông Hồng, bạn Lan,...

2. Động từ: là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của vật.

- Động từ thường đi cùng các từ: đã, đang, sắp, hãy, đừng, chớ,...

VD: - đang làm bài, sẽ quét nhà,...., dòng thác đổ, lá cờ bay,...

3.Tính từ: là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái,...

- Tính từ thường đi cùng các từ rất, quá, lắm,...

VD: rất xinh, đẹp lắm, đi nhanh nhẹn, ngủ say,...

4.Đại từ : 

        Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

      - Đại từ chỉ ngôi thứ nhất ( chỉ người nói ) : tôi, ta, tớ, chúng tôi, chúng ta,...

      - Đại từ chỉ ngôi thứ hai ( chỉ người nghe ) : mày, cậu, các cậu, ...

      - Đại từ chỉ ngôi thứ ba ( người được 2 người ở ngôi thứ nhất và thứ 2 nói tới) : họ, nó, hắn, bọn họ, chúng nó,...

     - Đại từ dùng để thay thế từ ngữ đã dùng cho khỏi lặp : vậy, thế .

      - Bên cạnh các đại từ xưng hô chuyên dùng, người Việt Nam còn sử dụng nhiều danh từ chỉ người làm đại từ xưng hô: ông, bà, anh, chị, em, con, cháu, thầy, bạn...

5. Quan hệ từ:  
      - Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau.

      - Các quan hệ từ thường dùng là : và, với, hay, hoặc, nhưng ,mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,...

      - Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng 1 cặp quan hệ từ. Các cặp quan hệ từ thường dùng là :

+ Vì...nên...; Do...nên...; Nhờ ...nên... ( biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả ).

+ Nếu ...thì...; Hễ... thì... (biểu thị quan hệ giả thiết, điều kiện - kết quả ).

+ Tuy ...nhưng...; Mặc dù... nhưng... (biểu thị quan hệ tương phản)
+ Không những... mà còn...; Không chỉ... mà còn... (biểu thị quan hệ tăng tiến ).

IV. Cấu tạo của câu:
A. Câu đơn: có một vế câu đủ chủ ngữ,vị ngữ.

VD: Chị tôi/ đan nón lá cọ để xuất khẩu.

B. Câu ghép:
1. Khái niệm: Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác.

VD: Trời/ rải mây trắng nhạt, biển/ mơ màng dịu hơi sương.

        CN1        VN 1               CN 2      VN2
       vế câu 1               vế câu 2

2. Có hai cách nối các vế câu ghép:

- Nối bằng những từ có tác dụng nối.

VD: + Trời / mưa nhưng tôi / vẫn đi học.

        + Lan /chăm học nên nó / được điểm cao.

- Nối trực tiếp (không dùng từ nối), dùng các dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm.

VD: Trời/ rải mây trắng nhạt, biển/ mơ màng dịu hơi sương.
        Tiếng còi của trọng tài /vang lên: trận đá bóng/ bắt đầu.
3. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ:

a. Để thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:

- Một quan hệ từ: vì, bởi vì, cho nên, nên,.......

- Hoặc một cặp quan hệ từ: vì...... nên....; do... nên....; nhờ.... mà......; bởi vì... cho nên; tại vì... cho nên...; do.... mà....

VD: - Vì trời /mưa to nên em /không đi chơi.

b. Để thể hiện quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:

- Một quan hệ từ: nếu, hễ, giá, thì,.......

- Hoặc một cặp quan hệ từ: nếu ... thì...; hễ...thì...; nếu như ... thì....; hễ mà ... thì...; giá ... thì...

VD: Nếu em /là mây, em /sẽ che cho mẹ suốt ngày bóng râm.

        Giá Lan cố gắng học thì Lan đã đạt kết quả tốt hơn.

c. Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:

- Một quan hệ từ: tuy, nhưng, dù, mặc dù,.......

- Hoặc một cặp quan hệ từ: tuy ...nhưng...; dù ... nhưng.....; mặc dù..... nhưng....;......

VD: - Tuy rét/ kéo dài nhưng mùa xuân/ đã đến bên bờ sông Lương.

         - Nó/ rất chăm học nhưng kết quả/ vẫn không cao.

d. Để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong các cặp quan hệ từ: không những... mà; không chỉ..... mà...; chẳng những ... mà...
VD: Không những nó/ học giỏi Toán mà nó/ còn học giỏi môn Tiếng Việt.

e. Để thể hiện mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như: 
- vừa ... đã...; chưa ... đã... ; mới... đã.... ; vừa ... vừa; càng... càng ...

- đâu ... đấy; nào ... ấy; sao ... vậy; bao nhiêu ... bấy nhiêu;
VD: Dân/ càng giàu thì nước/ càng mạnh.
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